
 

 

 

 

                                                 YÊU CẦU BÁO GIÁ 

 
 Kính gửi: Các Hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

 

        Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây 

dựng giá, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định tại điểm d, khoản 2, điều 18 

Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu 

thầu về lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua sắm: vật tư, phụ kiên thay thế cho Hệ thống 

nước RO Model: AquaB Plus 2000 – Hãng sản xuất: Fresenius với nội dung cụ thể như 

sau: 

       I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương – phường Nam Đông Hà –tỉnh  Quảng Trị. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:  

Hoàng Quốc Hùng– Phòng Vật Tư-TBYT  SĐT: 0914.231.821  

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: Nhận qua Email: phongvattutbytbvqt@gmail.com  

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ ngày 04 tháng 6 năm 2026 đến trước 17h00 ngày      

14 tháng 6 năm 2026. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 14/6/2026 

Lưu ý: Sau khi gửi báo giá file mềm đến Email, đề nghị gửi báo giá gốc bản cứng vào 

địa chỉ: Phòng Vật tư – TBYT. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: 266 Hùng 

Vương – Đông Hà – Quảng Trị. 

- Báo giá đầy đủ tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin khác liên quan đến hàng 

hoá chào giá, cung cấp kèm Catalog hoặc tài liệu thông số kỹ thuật của hàng hoá. 

   II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục vật tư, phụ kiện: 

STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

   1 

Bộ cụm bơm 

tăng áp tiền xử 

lý  

 Cấu hình gồm 02 bơm  

- Mỗi bơm được trang bị các phụ kiện bao gồm: 

các van khóa; van một chiều, bình tích áp; đồng 

01 Bộ 
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STT Danh mục 
Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật 

và các thông tin liên quan về kỹ thuật 

Số 

lượng 

Đơn vị 

tính 

hồ đo áp lực nước; cảm biến đo áp suất, cáp nối 

giao tiếp điều khiển giữa 02 bơm 

 Thông số kỹ thuật; 

- Motor bơm (động cơ điện AC) 

- Công suất nước cấp ra: 

    ≥ 5,2 m³/h ở 3.5 bar, chế độ vận hành 1 bơm. 

    ≥ 10,5 m³ ở 3.5 bar, chế độ vận hành 2 bơm. 

- Nguồn điện cung cấp: 1 pha, 220 – 240 V/50Hz 

(± 10%). 

- Công suất điện tiêu thụ: tối đa 2 x 1,1 kW 

- Dòng điện vận hành: 2 x 5,6 đến 6,7 A 

- Có bảo vệ chống nước thâm nhập 

- Độ ồn vận hành: < 55 dB (A) 

- Trang bị 2 bơm, được lắp đặt song song trên một 

khung  

- Các bơm được chuyển đổi vận hành luân phiên 

tự động. 

- Bảo hành: ≥ 06 tháng 

   2  Màng RO  

- Công suất ≥ 500 lít/giờ/màng ở 15 0C 

- Chất liệu màng: Composite Polyamide hoặc 

tương đương 

- Kích thước màng: đường kính 121mm (4,8’)  

- Bảo hành: ≥ 03 tháng  

  Cái 04 

  3 
Cát thạch 

anh/Sỏi lọc 

- Kích thước:  2.0 - 4 mm.  

- Tỷ trọng 1400kg/m3 
   Kg 100 

  4 

Vật liệu lọc 

Zeolite/Turbidex 

 

- Cỡ hạt (khô): 16 ÷ 30 mesh. 

- Kích thước: 0.65 ± 0.05 (mm). 

- Khoảng pH họat động: 6.2 ÷ 8.5 

   Kg 120 

  5 
Hạt nhựa Jacobi 

 

- Kích thước hạt: 0.42-1.25mm 

- Tỷ trọng khối : 0.82 kg/lít 
   Kg 125 

   Toàn bộ danh mục từ 1 đến 5 thay thế, lắp đặt sử dụng được cho Hệ thống nước RO 

Model: AquaB Plus 2000 – Hãng sản xuất: Fresenius 

2. Địa điểm cung cấp, cung cấp: Mô tả cụ thể tại Bảng 1                                                                                                                                                                                            

                                                                                                      Bảng 1 

STT Địa điểm cung cấp Yêu cầu về vận chuyển, cung cấp,  

1 
Bệnh viện Đa khoa Tỉnh 

Quảng Trị 

Địa chỉ: 266 Hùng Vương - 

-  Vận chuyển , cung cấp tại bệnh viện 

 -  Hàng mới 100% 

- Dịch vụ kèm theo:  Bao gồm chi phí vận chuyển 



 

Đông Hà - Quảng Trị cung cấp, lắp đặt, cài đặt cân chỉnh  bảo hành và 

các chi phi khác liên quan. Bảo đảm Hệ thống 

sau khi thay thế hoạt động bình thường, ổn định 

theo thông số của nhà sản xuất. 

               Các thông tin khác (nếu có). 

 - Để đảm bảo việc mua vật tư thiết bị và thanh toán không bị trở ngại. Yêu cầu đơn 

vị báo giá cung cấp đầy đủ các thông tin sau: tên đơn vị/cá nhân, địa chỉ, số điện thoại, 

mã số thuế, tên chủ tài khoản và số tài khoản ngân hàng,… trong báo giá. 

          - Đơn vị cung cấp báo giá chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, 

dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá 

không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

- Yêu cầu báo giá được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảg Trị ( https://quangtrihospital.vn/) và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia    

(https://muasamcong.mpi.gov.vn/). 

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

 

Nơi nhận:                                        

-  Như trên; 

-  Lưu: TCKT, VTTB. 

       KT. GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

  

 

 

               Trương Vĩnh Quý 
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